
TT Mã SV Họ Tên
Ngày

sinh
Phái Tên lớp Nơi sinh Khóa học Số TC

Điểm

TBTL
Xếp loại TN Ngành Hình thức đào tạo

1 0954022153 Vũ Thùy Như Trang 230191 Nữ KITE09A1 Tây Ninh 2009-2013 134 6.9 TB khá Kinh tế Đại học chính quy

2 111402T005 Lê Hưng Thạnh 180692 Nam KITE10A1 Thừa Thiên Huế 2010-2014 113 5.85 Trung bình Kinh tế Đại học chính quy

3 1154020024 Nguyễn Thành Công 010192 Nam DH11KI04 Quảng Bình 2011-2015 124 6.25 TB khá Kinh tế Đại học chính quy

4 1154020046 Lê Đình Đại 310393 Nam DH11KI02 Thanh Hóa 2011-2015 121 6.07 TB khá Kinh tế Đại học chính quy

5 1154020124 Phan Thị Lan 280693 Nữ DH11KI05 Bắc Giang 2011-2015 126 5.95 Trung bình Kinh tế Đại học chính quy

6 1154020132 Bùi Thị Phương Linh 030993 Nữ DH11KI05 Quảng Nam - Đà Nẵng 2011-2015 134 6.58 TB khá Kinh tế Đại học chính quy

7 1154020183 Trần Thị Hiền Nhân 170493 Nữ DH11KI02 Tiền Giang 2011-2015 132 7.11 Khá Kinh tế Đại học chính quy

8 1154020188 Nguyễn Thị Lưu ý Nhi 290392 Nữ DH11KI05 Đăk Lăk 2011-2015 122 7.4 Khá Kinh tế Đại học chính quy

9 1154020218 Lê Minh Quang 200293 Nam DH11KI02 Bình Định 2011-2015 134 5.82 Trung bình Kinh tế Đại học chính quy

10 1154020244 Lương Minh Thành 180393 Nam DH11KI06 Sông Bé 2011-2015 134 6.47 TB khá Kinh tế Đại học chính quy

11 1254020024 Hồ Thị Mỹ Dung 300994 Nữ DH12KI04 Bình Định 2012-2016 130 6.35 TB khá Kinh tế Đại học chính quy

12 1254020034 Đoàn Thị Hồng Duyên 161294 Nữ DH12KI02 Nam Hà 2012-2016 130 6.67 TB khá Kinh tế Đại học chính quy

13 1254020313 Nguyễn Trang Hồng Tư 080494 Nữ DH12KI02 Bình Định 2012-2016 125 6.49 TB khá Kinh tế Đại học chính quy

14 1257010073 Lăng Thị Thu Hòa 100194 Nữ DH12KI02 Đồng Nai 2012-2016 125 7.26 Khá Kinh tế Đại học chính quy

15 1354020013 Hồ Minh Nhật Cường 150395 Nam DH13KI01 Vĩnh Long 2013-2017 125 6.75 TB khá Kinh tế Đại học chính quy
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16 1354020019 Phạm Lý Duy 010495 Nam DH13KI02 Bình Định 2013-2017 128 7.1 Khá Kinh tế Đại học chính quy

17 1354020022 Lê Thị Đào 060195 Nữ DH13KI02 Thanh Hóa 2013-2017 125 8.04 Giỏi Kinh tế Đại học chính quy

18 1354020041 Trần Thị Diễm Huỳnh 121294 Nữ DH13KI01 Cà Mau 2013-2017 125 7.42 Khá Kinh tế Đại học chính quy

19 1354020142 Vũ Thị Quý Vân 240695 Nữ DH13KI02 Nghệ An 2013-2017 125 7.25 Khá Kinh tế Đại học chính quy

20 1354022167 Phạm Đức Hoàng 250495 Nam DH13KI03 Gia Lai 2013-2017 125 7.45 Khá Kinh tế Đại học chính quy

21 1354022170 Bùi Gia Huy 110995 Nam DH13KI03 Bình Định 2013-2017 126 7.06 Khá Kinh tế Đại học chính quy

22 1354022175 Trần Thị Thúy Kiều 200695 Nữ DH13KI04 Bình Định 2013-2017 125 7.25 Khá Kinh tế Đại học chính quy

23 1354022181 Lê Thị Trúc Li 300995 Nữ DH13KI03 Bình Định 2013-2017 125 7.25 Khá Kinh tế Đại học chính quy

24 1354022184 Phùng Thị Thùy Linh 030494 Nữ DH13KI03 An Giang 2013-2017 125 7.61 Khá Kinh tế Đại học chính quy

25 1354022185 Nguyễn Thị Phương Loan 260295 Nữ DH13KI04 Đăk Lăk 2013-2017 125 7.12 Khá Kinh tế Đại học chính quy

26 1354022188 Hồ Thị My 131095 Nữ DH13KI03 Bình Định 2013-2017 125 7.78 Khá Kinh tế Đại học chính quy

27 1354022216 Quách Thị Thu 010494 Nữ DH13KI04 Bình Định 2013-2017 124 7.41 Khá Kinh tế Đại học chính quy

28 1354022223 Nguyễn Hoài Thủy Tiên 041295 Nữ DH13KI04 Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017 124 7.35 Khá Kinh tế Đại học chính quy

29 1354022224 Võ Thị Như Trang 040195 Nữ DH13KI03 Khánh Hòa 2013-2017 125 7.46 Khá Kinh tế Đại học chính quy

30 1354022238 Giang Mỹ Tú 250295 Nữ DH13KI03 Kiên Giang 2013-2017 125 7.21 Khá Kinh tế Đại học chính quy
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31 1354022239 Nguyễn Thị Vân Tú 020995 Nữ DH13KI03 Quảng Nam 2013-2017 125 7.75 Khá Kinh tế Đại học chính quy

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG
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